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Câu 1: (3 điểm) 
*Văn hóa cổ đại phương Đông:
a. Sự ra đời lịch pháp và thiên văn: (0,5đ)
- Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp nên họ biết được chu kì vận động của mặt trời, mặt trăng, nước sông lên xuống => thiên văn và lịch ra đời rất sớm.
- Thành tựu: 1 năm có 365 ngày, đồng hồ đo bóng mặt trời…
b. Chữ viết: (0,5đ)
- Do nhu cầu ghi chép và lưu giữ.
- Thành tựu:chữ tượng hình và tượng ý.
- Nguyên vật liệu: giấy papyrus, mai rùa, thẻ tre, lụa…
- Ý nghĩa: là phát minh lớn và là biểu hiện đầu tiên cơ bản của văn minh loài người.
c. Toán học: (0,5đ)
-Do việc mua bán,xây dựng đo đạc ruộng đất…
-Thành tựu:hình học,tính được pi=3,16,số học,số tự nhiên và số 0….
-Ý nghĩa:còn thô sơ ,nhưng để lại kinh nghiệm quý cho bước phát triển cao hơn ở thời kì sau
d. Kiến trúc: (0,5đ)
- Do xây dựng công trình cho vua, chúa.
- Thành tựu: Kim Tự Tháp (Ai Cập), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc)…
- Ý nghĩa: thể hiện tài năng và sức sáng tạo của con người.
*Trong những thành tựu văn hóa kể trên, thành tựu chữ viết là quan trọng nhất.
Vì: (1đ)
· Chữ viết là phát minh lớn và là biểu hiện đầu tiên cơ bản của văn minh loài người.
· Nhờ có chữ viết mới lưu giữ được những thông điệp của quá khứ, nhờ đó chúng ta mới biết được cuộc sống của các cư dân cổ…
Câu 2: (2điểm)
	Phương Đông
	Phương Tây

	*Điều kiện tự nhiên: nằm ở lưu vực các sông lớn, khí hậu ấm nóng, mưa theo mùa, đất đai mềm, màu mỡ, dễ canh tác => Cư dân tập trung sớm (3500TCN-2000TCN) (0,5đ)
	- Nằm ở ven biển trên bờ bắc Địa Trung Hải, nhiều đảo, lãnh thổ phần lớn là núi và cao nguyên, đất canh tác ít và khô cằn => Cư dân tập trung muộn (1000 TCN) (0,5đ)

	*Nền kinh tế: sản xuất chính là nông nghiệp và các ngành hỗ trợ khác là chăn nuôi, thủ công nghiệp (0,5đ)
	- Chủ yếu là thủ công nghiệp, thương nghiệp và hàng hải (0,5đ)


Câu 3: (3 điểm) Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường .
 *Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường:
Năm 618, Lý Uyên tiêu diệt các lực lượng cát cứ ,lập ra nhà Đường (0,5đ)
+ Kinh tế: phát triển toàn diện.Thực hiện chế độ quân điền, thu thuế Tô-Dung-Điệu ,áp dụng kĩ thuật canh tác  mới vào sản xuất. Thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển mạnh …(0,5đ)
+ Chính trị: tiếp tục hoàn thiện bộ máy cai trị. Lập chức tiết độ sứ, tuyển chọn quan lại qua thi cử (0,5đ)
+ Đối ngoại: chính sách xâm lược, mở rộng lãnh thổ...(0,5đ)
*Nhà Đường bị sụp đổ vì: đến cuối thời Đường mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc, nông dân sống trong cảnh cùng cực do tô thuế quá nặng nề, sưu dịch liên miên. Nạn đói thường xuyên diễn ra. Nông dân nổi dậy giành chính quyền.
=> Nhà Đường bị lật đổ
Câu 4: ( 2điểm) Điền vào chỗ trống ở bảng sau: (Mỗi triều đại đúng 0,5đ)
	Tên triều đại
	Người sáng lập
	Thời gian tồn tại

	Tần
	Tần Thủy Hoàng
	221TCN-206TCN

	Hán
	Lưu Bang
	206TCN-220

	Đường
	Lý Uyên
	618-907

	Minh
	Chu Nguyên Chương
	1368-1644




